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Số:  03/NQ-UBBC 

 

Thuận Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thuận Hòa khoá XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031  
––––––––––––––––––––––––– 

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ THUẬN HÒA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 107/2025/UBTVQH15 ngày 16/10/2025 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và 

phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 19/12/2025 của Ủy ban bầu cử xã 

Thuận Hòa về việc Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu 

cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thuận Hòa khoá XXIV, nhiệm kỳ 

2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;  

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 13/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã 

Thuận Hòa về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Thuận Hòa khoá XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu 

cử;  

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thuận 

Hòa khoá XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thuận 

Hòa; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội (Cơ quan Thường trực của Ủy ban 

bầu cử xã). 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nay công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã Thuận Hòa khoá XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau: 

1. Kết quả bầu cử (cụ thể tại Phụ lục kèm theo).  

2. Danh sách những người trúng cử, gồm 18 người (cụ thể tại danh sách kèm 

theo). 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thành viên Ủy ban bầu cử xã, Trưởng các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong 

danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Ban Chỉ đạo bầu cử xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Ủy ban nhân dân xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Văn phòng HĐND&UBND xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Trang thông tin điện tử xã;  

- Lưu: VT. 
 

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Triệu Quốc Đạt 
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PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ THUẬN HÒA KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2026-2031   

(Ban hành theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 18 tháng 3 năm 2026 

của Ủy ban bầu cử xã Thuận Hòa) 

 

STT 
Đơn vị 

bầu cử 
Họ và tên người ứng cử 

Số phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % so với 

tổng số phiếu  

hợp lệ 

Ghi 

chú 

1 

Đơn vị 

bầu cử 

số 1 

Đàm Ngọc Hiển 857 93,36  

Lệnh Thị Loan 843 91,83  

Đặng Thị Phượng 876 95,42  

2 

Đơn vị 

bầu cử 

số 2 

Hoàng Trọng Nghĩa 716 94,96  

Mai Hồng Thái 715 94,83  

3 

 

Đơn vị 

bầu cử 

số 3 

Giàng Thị May 951 93,33  

Lộc Văn Thái 987 96,86  

Nông Thị Tiệp 943 92,54  

4 

Đơn vị 

bầu cử 

số 4 

Vàng Mí Sò 517 95,04  

Trần Quốc Việt 425 78,13  

5 

Đơn vị 

bầu cử 

số 5 

Triệu Văn Chung 394 94,94  

Lộc Văn Hồng 351 84,58  

6 

Đơn vị 

bầu cử 

số 6 

Thượng Duy Danh 630 94,74  

Triệu Quốc Đạt 633 95,19  

Dương Thị Hoan 624 93,83  

7 

Đơn vị 

bầu cử 

số 7 

Phạm Thị Hà 741 94,76  

Tráng Minh Hiếu 774 98,98  

Đỗ Thị Thuỳ Linh 723 92,46  
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DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của Uỷ ban bầu cử xã Thuận Hòa) 

 

STT Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

 công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 
Triệu Văn 

Chung 
5 10/10/1980 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Hùng 

An, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ dân 

phố 15 

Minh 

Khai, 

phường  

Hà Giang 

2, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

An ninh 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Trưởng 

Công an 

Công an xã Thuận 

Hoà, tỉnh Tuyên 

Quang 

19/4/2005  

2 
Thượng 

Duy Danh 
6 09/10/1974 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Mịch A, 

xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Phó 

Trưởng 

ban 

Ban Kinh tế - Ngân 

sách, HĐND xã 

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

20/9/1997  

3 
Triệu Quốc 

Đạt 
6 22/02/1984 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Ninh, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn 

Cúng, xã 

Vị 

Xuyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Trồng 

trọt 

Thạc 

sĩ 

Kinh 

tế 

phát 

triển 

nông 

thôn 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh, 

tương 

đương 

khung 

B1 

Châu 

Âu 

Phó Bí 

thư, Chủ 

tịch 

UBND 

Đảng ủy - UBND 

xã Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

09/10/2009  



STT Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

 công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

4 
Phạm Thị 

Hà 
7 01/3/1978 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Kha 

Sơn, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn 9, 

xã Vị 

Xuyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Tài 

chính 

công 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Phó Chủ 

tịch 

UBND xã  

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

22/9/2005  

5 
Đàm Ngọc 

Hiển 
1 11/8/1988 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Phường 

Hà Giang 

1, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 5, 

xã Vị 

Xuyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

tài chính 

công 

Thạc 

sĩ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

 

Chủ 

nhiệm 

Ủy ban kiểm tra - 

Đảng uỷ xã  

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

14/7/2011  

6 
Tráng Minh 

Hiếu 
7 18/8/1983 Nam 

Việt 

Nam 
Dao Không 

Xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Lũng 

Khỏe A, 

xã Thuận 

Hòa, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Lâm 

nghiệp 

 Sơ cấp  Bí thư 

Chi bộ thôn Lũng 

Khoẻ A, xã Thuận 

Hoà, tỉnh Tuyên 

Quang 

07/6/2005  

7 
Dương Thị 

Hoan 
6 08/01/1983 Nữ 

Việt 

Nam 
Bố Y Không 

Xã Thuận 

Hòa, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Hoà Sơn, 

xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Sơ cấp, 

chuyên 

ngành 

nghiệp 

vụ Bưu 

điện 

 sơ cấp  

Người dân 

tộc thiểu 

số 

Thôn Mịch A, xã 

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

12/5/2025  



STT Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

 công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

8 
Lộc Văn 

Hồng 
5 22/8/1982 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Hoà Bắc, 

xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Phát 

triển 

nông 

thôn 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Phó Chủ 

tịch Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ 

quốc, Chủ 

tịch Hội 

Cựu chiến 

binh 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc xã  

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

12/08/2009  

9 
Đỗ Thị 

Thùy Linh 
7 09/11/1990 Nữ 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Phường 

Hà Giang 

2, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Mịch A, 

xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Công tác 

xã hội 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

22/12/2012  

10 
Lệnh Thị 

Loan 
1 24/9/1972 Nữ 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Mịch B, 

xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Luật học 

 
Trung 

cấp 
 

Phó Chủ 

tịch Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ 

quốc, Chủ 

tịch Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc xã  

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

06/08/2005  

11 
Giàng Thị 

May 
3 18/6/1994 Nữ 

Việt 

Nam 
Mông Không 

Xã Minh 

Tân, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Lũng 

Buông, 

xã Thuận 

Hòa, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12   Sơ cấp  
Cá nhân 

tiêu biểu 

Thôn Lũng Buông, 

xã Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

  



STT Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

 công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

12 

Hoàng 

Trọng 

Nghĩa 

2 13/9/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Quảng 

Nguyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ dân 

phố Bản 

Mán, 

Phường 

Hà Giang 

2, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Luật 

Kinh tế 

 
Cao 

cấp 
 

Trưởng 

ban 

Ban Xây dựng 

Đảng - Đảng uỷ xã  

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

19/5/2005  

13 
Đặng Thị 

Phượng 
1 21/10/1978 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Hồng, 

tỉnh Ninh 

Bình 

Thôn 11, 

xã Vị 

Xuyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc 

sĩ 

Quản 

lý 

kinh 

tế 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

 

Bí thư 

Đảng uỷ, 

Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng uỷ - HĐND 

xã Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

28/11/2000  

14 
Vàng Mí 

Sò 
4 14/04/1988 Nam 

Việt 

Nam 
Mông Không 

Xã Sà 

Phìn, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ dân 

phố 8, 

phường 

Hà Giang 

2, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Chi huy 

tham 

mưu 

 
Cao 

cấp 
 

Chỉ huy  

trưởng 

Ban Chỉ huy Quân  

sự xã 

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

15/01/2009  

15 
Mai Hồng 

Thái 
2 17/11/1975 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Phú 

Linh, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Thôn 11, 

xã Vị 

Xuyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Trồng 

trọt 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc xã  

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

20/3/2001  



STT Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

 công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

16 
Lộc Văn 

Thái 
3 02/01/1971 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thuận 

Hòa, tinh, 

Tuyên 

Quang 

Thôn 

Hoà Bắc, 

xã Thuận 

Hoà, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

9/12   Sơ cấp  Bí thư 

Chi bộ thôn Hoà 

Bắc, xã Thuận Hoà, 

tỉnh Tuyên Quang 

12/10/1999  

17 
Nông Thị 

Tiệp 
3 26/06/1988 Nữ 

Việt 

Nam 
Ngạn Không 

Xã Phú 

Linh, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ dân 

phố 37 

Quang 

Trung, 

Phường 

Hà Giang 

1, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Sư phạm 

Mầm 

non 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm non 

Hướng Dương, xã 

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

01/12/2014  

18 
Trần Quốc 

Việt 
4 01/01/1974 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Lý 

Nhân, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn 18, 

xã Vị 

Xuyên, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Trồng 

trọt 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

(trình 

độ B) 

Phó 

Trưởng 

ban 

Ban Văn hoá - Xã 

hội, HĐND xã 

Thuận Hoà, tỉnh 

Tuyên Quang 

22/11/1997  

 

 - Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân xã Thuận Hòa khoá XXIV, nhiệm kỳ 2026-2031 là: 18 đại biểu. 

 - Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 18 người. 
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